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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 
 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: ………………….        

                                      

 
(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành:Y học ;           Chuyên ngành: Y tế công cộng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: ĐỖ NAM KHÁNH 

2. Ngày tháng năm sinh: 20/10/1985 ; Nam                                  ;                                Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh.   ; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh 
Nam Định. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 
phố): P. 904, CT5/ĐN1, Khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện):  

- TS. Đỗ Nam Khánh, P.318 nhà A7, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà 
Nội ( Số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội) 

- Điện thoại di động: 0983 61 63 65; E-mail: donamkhanh@hmu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Quá trình công tác: 

+ Từ 8/2004 đến 8/2008: Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội (Cử nhân Y tế công cộng). 

+ Từ 9/2008 đến 12/2011: Giảng viên Đơn vị giảng dạy và Tư vấn Nghiên cứu Y học, 
Trường Đại học Y Hà Nội. 
+ Từ 1/2012 đến 1/2013: Học viên Sau đại học chuyên ngành Quản trị công (Diploma of 
Public Administration) tại Đại học Quốc gia Australia (Australian National University).      

X  

X 

X 
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+ Từ 1/2013 đến 1/2014: Thạc sĩ Y tế công cộng (Master of Public Health) tại Đại học Quốc 
gia Australia (Australian National University).                                                                                                                            
+ Từ 1/2014 đến nay: Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng&ATTP, Viện Đào tạo 
YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội.  
+ Từ 12/2016 đến 6/2022: Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội                             
+ Từ 12/2017- 3/2021: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Hà Nội                                                        
+ Từ 4/2019 đến nay: Chuyên viên Phòng QLĐT Sau đại học (kiêm nhiệm), Trường Đại 
học Y Hà Nội.           
+ Từ 2018 đến nay: Uỷ viên Ban thường vụ Hội Thày thuốc trẻ Việt Nam                                                                
+ Từ 6/2020 đến nay: Phó chủ tịch Hội Thày thuốc trẻ Hà Nội       
+ Từ tháng 6/2020 đến nay: Đảng uỷ viên Trường Đại học Y Hà Nội.                                                          
+ Từ 9/2020 đến 6/2021: Học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Khu 
vực I                                      
+ Từ 12/2020 đến 6/2023: Cử nhân Luật (Văn bằng 2 chính quy), Trường ĐH Luật Hà Nội           
+ Từ 9/2021 đến 12 /2023: Đào tạo Sau tiến sĩ (Postdoctoral) về Dịch tễ học lâm sàng tại 
Trường Đại học Y Massachusetts – Hoa Kỳ (Massachusetts Medical School) và Trường Đại 
học Y Hà Nội. 

- Chức vụ hiện nay: Phụ trách Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Y Hà Nội; Giảng viên 
Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Bí thư Đoàn thanh niên, Trường Đại học Y Hà Nội. 
- Cơ quan công tác hiện nay: Viện Đào tạo Y học dự phòng và YTCC, Trường Đại học Y 

Hà Nội 
- Địa chỉ cơ quan: Số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 
- Điện thoại cơ quan: 02438683798 
- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không có 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng: Chưa nghỉ hưu 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 17 tháng 7 năm 2008; số văn bằng: A0191411; ngành: Y học, 
chuyên ngành: Y tế công cộng; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ĐH ngày 30 tháng 8 năm 2023; số văn bằng: HLU 013517; ngành: Luật, 
chuyên ngành: Luật chung; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 19 tháng 12 năm 2023; số văn bằng: 125034; ngành: Y học; 
chuyên ngành: Y tế công cộng; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Quốc gia 
Australia (Australian National University), Australia (Đã được Cục quản lý chất lượng Bộ 
giáo dục và Đào tạo công nhận ngày 22 tháng 8 năm 2017). 

- Được cấp bằng TS ngày 19 tháng 03 năm 2021; số văn bằng: 10299; ngành: Y học; chuyên 
ngành: Dinh dưỡng; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Y 
Hà Nội  
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12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Y tế công cộng: năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, các vấn đề dịch tễ học YTCC 

- Dịch tễ học dinh dưỡng: dinh dưỡng cộng đồng và dinh dưỡng lâm sàng 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 
- Đã hướng dẫn 06 HVCH bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ 
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:    
+ Chủ nhiệm 06  cấp cơ sở; tham gia: 05 đề tài cấp cơ sở 
+ Thưc ký 01 đề tài cấp Bộ Y tế đã nghiệm thu. 
+ Thành viên chính 01 đề tài cấp Bộ Y tế đã nghiệm thu. 
- Đã công bố (số lượng) 85 bài báo khoa học, trong đó 27 bài báo khoa học trên tạp chí quốc 
tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus; 
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 
- Số lượng sách đã xuất bản 10 , trong đó 10 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín; 
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND TP. Hà 
Nội; Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): Không 
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo 
dục sinh viên, học viên. 

- Là một cán bộ giảng dạy mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời là một cán bộ 
quản lý hết lòng vì công việc, vì sự phát triển bền vững của Viện Đào tạo Y học dự 
phòng& YTCC, Bộ môn Ngoại ngữ và Trường Đại học Y Hà Nội, cũng như phát triển 
ngành Y học dự phòng, YTCC. 

- Phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trung thực, lối sống khiêm tốn và giản dị.  
- Quan hệ với đồng nghiệp tốt, với sinh viên, học viên đúng mực. Luôn chia sẻ kinh nghiệm 

và kiến thức cho sinh viên, học viên và đồng nghiệp. 
- Chấp hành đầy đủ và đúng mọi nội qui, qui định trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

của nhà trường và các qui định của Viện.  
- Có đầy đủ giáo trình, giáo án, chuẩn bị bài đầy đủ khi lên lớp và lên lớp đúng giờ. 
- Giảng dạy có chất lượng tốt, đạt hiệu quả rõ rệt, thể hiện có nhiều học viên và sinh viên 

giỏi. Đã kết hợp tốt giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như chăm sóc sức khoẻ 
người bệnh. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị, Nhà 
trường. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
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- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 10 năm 5 tháng 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS đã 
hướng dẫn Số lượng 

ThS đã 
hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 
trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 
quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019     208 75 283/283/290/280 

2 2019-2020     218 77 295/295/280 

3 2020-2021     280 10 290/290//280 

03 năm học cuối 

4 2021-2022   1 ThS  236 99 335/335/280 

5 2022-2023   5 ThS  100 343 443/473/280 

6 2023-2024     250 87 337/487/320 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 
định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 
mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
- Học Sau đại học chuyên ngành Quản trị công (Diploma of Public Administration) tại 
Australia từ 1/2012 đến 1/2013 
- Học Thạc sĩ Y tế công cộng (Master of Public Health) tại Australia từ 1/2013 đến 1/2014 
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: tự học 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Y Hà Nội (Chương trình điều dưỡng 
tiên tiến – Bachelor of Advanced Program in Nursing; Thạc sĩ Y tế công cộng quốc tế - 
International Master of Public Health) 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): học Thạc sĩ và Diploma tại Australia từ 1/2012 đến 
1/2014. 
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

X 

X 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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TT Họ tên NCS hoặc 
HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn 

Thời gian 
hướng dẫn 
từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng NCS HVCH Chính Phụ 

1 Nguyễn Phương 
Linh  X X  

4/2022 – 
10/2022 

Trường Đại 
học Y Hà Nội 06/10/2022 

2 Trần Lê Hồng 
Giang  X X  

1/2023 - 
12/2023 

Trường Đại 
học Y Hà Nội 29/12/2023 

3 Nguyễn Thị Hồng 
Thắm  X X  

1/2023 - 
12/2023 

Trường Đại 
học Y Hà Nội 29/12/2023 

4 Khổng Văn Cường  X X  
1/2023 - 
12/2023 

Trường Đại 
học Y Hà Nội 29/12/2023 

5 Nguyễn Thị Lan  X X  
1/2023 - 
12/2023 

Trường Đại 
học Y Hà Nội 29/12/2023 

6 Trần Thanh Thuý  X X  
1/2023 - 
12/2023 

Trường Đại 
học Y Hà Nội 29/12/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và 

năm xuất 
bản 

Số tác 
giả 

Chủ 
biên 

Phần biên soạn 
(từ trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ 
sở GDĐH (số văn 
bản xác nhận sử 

dụng sách) 
I Sau khi được công nhận Tiến sĩ 

1 

Dinh dưỡng trong 
điều trị Nội khoa 

ISBN:978-604-66-
5847-4 

 

Giáo trình 
Sau ĐH 

Nhà xuất 
bản Y học 

(2022) 
37  

Biên soạn 
từ trang 49-71 

 

126/QĐ-ĐHYHN, 
ngày 17/-1/2022 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

II Trước khi được công nhận Tiến sĩ 

2 

Dinh dưỡng trong 
điều trị Nhi khoa 

ISBN:978-604-66-
4426-2 

 

Giáo trình 
Sau ĐH 

Nhà xuất 
bản Y học 

(2020) 
23  

Biên soạn 
từ trang 289-300 

 

3366/QĐ-ĐHYHN 
ngày 25/8/2020 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

3 

Truyền thông giáo dục 
dinh dưỡng và ATTP  
ISBN:978-604-66-

1974-1 
 

Giáo trình 
Sau ĐH  

Nhà xuất 
bản Y học 

(2016) 
12  Biên soạn từ trang 

47-63; 63-73 

4793/QĐ-ĐHYHN 
ngày 26/10/2017 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

4 

Dinh dưỡng cơ sở  
ISBN:978-604-66-

1971-0 
 

Giáo trình  
Nhà xuất 
bản Y học 

(2016) 
15  

Biên soạn từ trang 
45-59; 59-64; 79-
86;114-125;125-

134;134-143. 

4793/QĐ-ĐHYHN 
ngày 26/10/2017 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 
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5 

Dinh dưỡng cộng 
đồng  

ISBN:978-604-66-
1972-7 

 

Giáo trình 
ĐH 

Nhà xuất 
bản Y học 

(2016) 
16  

Biên soạn từ trang: 
31-45;137-151; 
151-157;279-
291;291-309. 

4793/QĐ-ĐHYHN 
ngày 26/10/2017 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

6 

Thực hành Dinh 
dưỡng cộng đồng  

ISBN:978-604-66-
1973-4 

Hướng 
dẫn 

Nhà xuất 
bản Y học 

(2016) 
12  

Biên soạn từ 
trang: 169-178; 

179-188 

4793/QĐ-ĐHYHN 
ngày 26/10/2017 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

7 

Khoa học thực phẩm 
và ATTP 

ISBN:978-604-66-
1975-8 

Giáo trình  
ĐH 

Nhà xuất 
bản Y học 

(2016) 
15  

Biên soạn từ trang: 
17-35; 35-42;42-

63;64-88; 89-
102;123-142;230-

268;268-292. 

4793/QĐ-ĐHYHN 
ngày 26/10/2017 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

8 

Thực hành Khoa học 
thực phẩm và an toàn 

thực phẩm 
ISBN:978-604-66-

1978-9 
 

 Hướng 
dẫn 

Nhà xuất 
bản Y học 

(2016) 
17  

Biên soạn từ trang: 
23-31;37-41;55-

59;87-99;99-
107;119-125; 177-
191; 191-211;211-

225; 241-253 

4793/QĐ-ĐHYHN 
ngày 26/10/2017 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

9 

Dinh dưỡng lâm sàng 
- tiết chế 

ISBN:978-604-66-
2052-5 

Giáo trình  
ĐH 

Nhà xuất 
bản Y học 

(2016) 
18  Biên soạn từ 

trang:16-25. 

4793/QĐ-ĐHYHN 
ngày 26/10/2017 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

10 

Thực hành dinh 
dưỡng lâm sàng - tiết 

chế 
ISBN:978-604-66-

1979-6 

Hướng 
dẫn 

Nhà xuất 
bản Y học 

(2016) 
15  

Biên soạn từ trang: 
124-128 

 

4793/QĐ-ĐHYHN 
ngày 26/10/2017 
của Trường Đại 
học Y Hà Nội 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 
sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 
Lưu ý: 
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 
nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-
56; 145-329). 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK Mã số và cấp 

quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận Tiến sĩ 

1 

Thực trạng kiến 
thức, thực hành của 
người quản lý giám 
sát và người tiêu 

CN Cơ sở 2015-2016 
21/03/2017 
/Xuất sắc 
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dùng về ATTP tại 
176 phường thị trấn 
của Hà Nội năm 
2015  

II Sau khi được công nhận Tiến sĩ 

2 

Đánh giá tình trạng 
dinh dưỡng và khẩu 
phần ăn của người 
bệnh mắc bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính 
tại bệnh viện Phổi 
Trung ương năm 
2021. 

CN Cơ sở 2020-2021 
08/4/2022 
/Xuất sắc 

3 

Tình trạng dinh 
dưỡng và chế độ ăn 
của người bệnh trước 
phẫu thuật lồng ngực 
tại bệnh viện Phổi 
Trung ương năm 
2021 

CN Cơ sở 2020-2021 
08/4/2022 
/Xuất sắc 

4 

Thực trạng sức khỏe 
tâm thần và một số 
yếu tố liên quan của 
học viên, sinh viên 
tham gia chống dịch 
Covid-19 năm 2021 

CN Cơ sở 2021-2022 
7/11/2022 
/Xuất sắc 

5 

Tác động của 
COVID 19 đến lối 
sống, tinh thần và 
dinh dưỡng của sinh 
viên một số trường 
đại học của Việt 
Nam năm 2021-
2022. 

CN Cơ sở 2021-2022 8/4/2020/Khá 

6 

Tình trạng dinh 
dưỡng và một số yếu 
tố liên quan của trẻ 
dưới 5 tuổi mắc 
nhiễm khuẩn hô hấp 
và tiêu chảy cấp tại 
Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Cam Ranh 
năm 2022-2023 

CN Cơ sở 2022-2023 
29/12/2023 
/Xuất sắc 

7 
Đánh giá và dự báo 
nguồn nhân lực y tế 
ứng phó có hiệu quả 

Thư ký Cấp Bộ Y tế 2022-2023 
14/11/2023 
/Xuất sắc 
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với COVID-19 ở 
Việt Nam 

8 

Thực trạng bệnh tật, 
nhu cầu bác sĩ 
chuyên khoa một số 
chuyên ngành và 
năng lực đáp ứng của 
các cơ sở đào tạo ở 
Việt Nam. 

Thành viên 
chính Cấp Bộ Y tế 2022-2023 

04/05/2023 
/Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 
TK: Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
 

  
TT  

 

Tên bài báo 
 

Số 
tác 
giả 

Tác 
giả 

chính
  

  
Tên tạp 
chí, Kỷ 
yếu khoa 
học/ISN/
ISBN 
 

  
Tạp 
chí 
quốc 
tế uy 
tín 
ISI, 
Scopu
s (IF, 
Qi)  
 

  
Số 
trích 
dẫn 
của 
bài 
báo 
 

Tập/ 
Số/ 

Trang 
  

Tháng
/ năm 
công 
bố 
  

I. Trước khi được công nhận Tiến sĩ (trước tháng 3/2021) 

1.1. Các bài báo Quốc tế 

1 

Evaluating Training 
Need for Epidemic 
Control in Three 
Metropolitans: 
Implications for 
COVID-19 Preparedness 
in Vietnam 

22   

Frontiers 
in Public 
Health 
 
ISSN: 229
6-2565 

Scopus 
IF: 3.0   5/8/58

9331 
11/ 

2020 

2 

Psychological distress 
among mountainous 
farmers in Vietnam: a 
cross-sectional study of 
prevalence and 
associated factors 

10   
BMJ Open 
 
ISSN: 204
4-6055 

Scopus 
IF: 2.9   

10/8/e
03849

0 

8/ 
2020 
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3 

Coverage of Health 
Information by Different 
Sources in 
Communities: 
Implication for COVID-
19 Epidemic Response 

20   

Internation
al Journal 
of 
Environm
ental 
Research 
and Public 
Health 
 
ISSN: 
1660-4601 

Scopus 
IF: 4.6   17/10/

77 
5/ 

2020 

4 

Ethnic Variations in 
Nutritional Status among 
Preschool Children in 
Northern Vietnam: A 
Cross-Sectional Study 

11   

Internation
al Journal 
of 
Environm
ental 
Research 
and Public 
Health 
 
ISSN: 
1660-4601 

Scopus 
IF: 4.6   16/21/

4060 
10/ 

2019 

5 

Hypertension in a 
mountainous province of 
Vietnam: prevalence and 
risk factors 

12 X 

Heylion 
 
ISSN:  

2405-8440 

 

Scopus 
IF: 4.0   6/2)/e0

3383. 
2/ 

2020 

6 

Characterizing Unsafe 
Sexual Behavior among 
Factory Workers in the 
Context of Rapid 
Industrialization in 
Northern Vietnam. 

10   

Internation
al Journal 
of 
Environm
ental 
Research 
and Public 
Health 
 
ISSN: 
1660-4601 

Scopus 
IF: 4.6   16/24/

5085 
12/ 

2019 

7 

Knowledge towards 
Cervical and Breast 
Cancers among 
Industrial Workers: 
Results from a Multisite 
Study in Northern 
Vietnam 

10   

Internation
al Journal 
of 
Environm
ental 
Research 
and Public 
Health 
 
ISSN: 
1660-4601 

Scopus 
IF: 4.6   16/21/

4301 
11/ 

2019 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2405-8440
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2405-8440
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8 

Correction to: 
Prevalence and Risk 
Factors of Hypertension 
in the Vietnamese 
Elderly.  
(High Blood Press 
Cardiovasc Prev. 
2019;26(3):239-246. 
doi:10.1007/s40292-
019-00314-8) 

11   

High 
Blood 
Pressure 
Cardiovas
cular 
Prevention 
 
ISSN 
1179-1985 

Scopus 
IF: 3.0   27/2/1

75 
4/ 

2020 

9 

Impact of body mass 
index and waist 
circumference on blood 
pressure: A cross-
sectional survey in a 
population living in the 
Vietnam northern 
mountainous 

11   

Diabetes 
& 
Metabolic 
Syndrome: 
Clinical 
Research 
& 
Reviews  
 
ISSN: 
1878-0334 

Scopus 
IF: 1.8   

13/2/1
399-
1404 

3/ 
2019 

10 

Prevalence and Risk 
Factors of Hypertension 
in Two Communes in 
the Vietnam Northern 
Mountainous, 2017 

7   

BioMed 
Research 
Internation
al 
ISSN:  
2314-6141 
 

Scopus 
IF: 3.2   

2018/7
81419

5 

10/ 
2018 

11 

Customers' Knowledge, 
Attitude, and Practices 
towards Food Hygiene 
and Safety Standards of 
Handlers in Food 
Facilities in Hanoi, 
Vietnam 

11   

Internation
al Journal 
of 
Environm
ental 
Research 
and Public 
Health 
 
ISSN: 
1660-4601 

Scopus 
IF: 4.6   15/10/

01 
9/ 

2018 

12 

Evaluating Food Safety 
Knowledge and 
Practices of Food 
Processors and Sellers 
Working in Food 
Facilities in Hanoi, 
Vietnam 

15   

Journal of 
Food 
Protection 
 
ISSN: 
0362-
028X. 

Scopus 
IF: 2.7   81/4/6

46-652 
4/ 

2018 

13 

Factors Associated with 
Cigarette Smoking and 
Motivation to Quit 
among Street Food 
Sellers in Vietnam 

12   

Internation
al Journal 
of 
Environm
ental 
Research 

Scopus 
IF: 4.6   15/2/2

23 
1/ 

2018 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2314-6141
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2314-6141
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and Public 
Health 
 
ISSN: 
1660-4601 

1.2. Các bài báo trong nước 

14 

Tình trạng dinh dưỡng 
và khẩu phần thực tế của 
bệnh nhân ung thư có 
điều trị bằng hóa chất tại 
Bệnh viện Phụ sản trung 
ương năm 2019-2020 

4   

Tạp chí 
Dinh 
dưỡng và 
thực phẩm 
 
ISSN 
1859-0381 

  

  
Tập 6, 
số 16, 
36-46 

11/ 
2020 

15 

Khẩu phần ăn thực tế 
của phụ nữ trong độ tuổi 
sinh sản tại xã Cổ Loa, 
Đông Anh, Hà Nội năm 
2018 

5   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  
Tập 5, 
số 129, 
39-44 

7/ 
2020 

16 

Mối liên quan giữa thực 
hành chăm sóc dinh 
dưỡng giai đoạn 1000 
ngày đầu đời đến tình 
trạng béo phì ở trẻ mầm 
non quận Hoàng Mai-Hà 
Nội 

8 X 

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 2, 
số 126,  

207-
213 

5/ 
2020 

17 

Mối liên quan giữa đặc 
điểm chăm sóc của 
người mẹ với thừa cân 
béo phì ở trẻ mầm non 
huyện Đông Anh-Hà 
Nội 

8 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  
Tập 

490, số 
2, 4-7 

5/ 
2020 

18 

Thực trạng thừa cân béo 
phì và một số yếu tố liên 
quan ở nhà của trẻ em 
mầm non huyện Đông 
Anh, Hà Nội năm 2019 

8 X 

Tạp chí Y 
học Dự 
phòng 
 
ISSN 
0868-2836 

  

  

Tập 
30, số 
1, 88-

94 

3/ 
2020 

19 

Thực trạng gánh nặng 
dinh dưỡng kép và một 
số đặc điểm thói quen ăn 
uống của trẻ mầm non 
tại xã Nam Hồng, huyện 
Đông Anh, Hà Nội năm 
2018 

6   

Tạp chí 
khoa học 
Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội: 
Khoa học 
Y dược 
 
ISSN 
2615 9309 

  

  

Tập 
35, số 
2, 68-

77 

8/ 
2019 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

20 

Tối ưu hóa quy trình 
phân tích kiểu gen và 
xác định tần số đa hình 
rs4994 trên gen ADRB3 
ở trẻ 3-5 tuổi tại Hà Nội 

7   

Tạp chí 
khoa học 
Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội: 
Khoa học 
Y dược 
 
ISSN 
2615 9309 

  

  

Tập 
35, số 
1,104-

111 

6/ 
2019 

21 

Tình trạng dinh dưỡng 
và một số yếu tố liên 
quan của người bệnh 
mắc bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính tại Bệnh viện 
Phổi trung ương năm 
2018 

3   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
120, số 
4,52-

59 

5/ 
2019 

22 

Kiến thức, thực hành về 
vệ sinh an toàn thực 
phẩm của người sản xuất 
nước uống đóng chai tại 
Hà Nội năm 2016 và 
một số yếu tố liên quan 

3   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
120, số 
4,88-

95 

5/ 
2019 

23 

Khẩu phần ăn 24h và 
kiến thức, thái độ về 
dinh dưỡng của phụ nữ 
có thu nhập thấp tại 
quận Đống Đa, Hà Nội 
năm 2018 

8 X 

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
120, số 
4,113-

121 

5/ 
2019 

24 

Kiểm định và thiết lập 
công thức ước tính chiều 
cao trên người bệnh tuổi 
trưởng thành tại Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội 
năm 2017-2018 

6   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
120, số 
4,121-
127. 

5/ 
2019 

25 

Tình trạng dinh dưỡng 
và một số yếu tố liên 
quan ở người trưởng 
thành dân tộc Tày 

8   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
110, số 
1,154-

163 

5/ 
2018 

26 

Kiến thức, thực hành an 
toàn thực phẩm của 
người kinh doanh dịch 
vụ ăn uống tại quận 
Đống Đa và Long Biên, 
Hà Nội năm 2015 

5 X 

Tạp chí 
Dinh 
dưỡng và 
thực phẩm 
 
ISSN 
1859-0381 

  

  

Tập 
13, số 
4,159-
165. 

6/ 
2017 
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27 

Thực trạng táo bón và 
kiến thức dinh dưỡng về 
táo bón tại Bệnh viện 
Lão khoa trung ương 
năm 2015 

5   

Tạp chí 
Dinh 
dưỡng và 
thực phẩm 
 
ISSN 
1859-0381 

  

  

Tập 
13, số 
4,119-
124. 

6/ 
2017 

28 

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến tình trạng thừa cân 
béo phì của trẻ 36-59 
tháng tuổi tại hai trường 
mầm non, Hà Nội năm 
2015 

4   

Tạp chí 
Dinh 
dưỡng và 
thực phẩm 
 
ISSN 
1859-0381 

  

  

Tập 
13,số 

4, 177-
182 

6/ 
2017 

29 

Điều kiện vệ sinh an 
toàn thực phẩm và kiến 
thức, thực hành của 
người chế biến tại một 
số cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống thuộc hai 
quận Ba Đình và Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội năm 2014 

4   

Tạp chí Y 
học thực 
hành 
 
ISSN 
1859-1663 

  

  

Tập 
12, số 
1030, 
39-42 

12/ 
2016 

30 

Nutritional status of 
female nursing students 
at Hanoi Medical 
University in 2014 

5 X 

Vietnam 
Journal of 
Medicine 
and 
Pharmacy 
 
ISSN 273
4-9209 

  

  

Tập 
10, số 
1, 92-

99 

4/ 
2016 

31 

Early and exclusive 
breastfeeding of the 
newborn babies at 
Obstetric and 
Gynecology 
Department, Bach Mai 
Hospital, 2014 

4   

Tạp chí Y 
học dự 
phòng 
 
ISSN 
0868-2836 

  

  
Tập 7, 
số 167, 
83-89 

11/ 
2015 

32 

Thực trạng và nhu cầu 
khám, tư vấn dinh 
dưỡng và sử dụng suất 
ăn điều trị của bệnh 
nhân tại Bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội năm 2015 

5 X 

Tạp chí Y 
học thực 
hành 
 
ISSN 
1859-1663 

  

  

Tập 
11, số 
987, 
128-
131 

11/ 
2015 

33 

Tình trạng suy dinh 
dưỡng và một số yếu tố 
liên quan ở trẻ em dưới 
5 tuổi tại xã Phúc Thịnh, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh 
Tuyên Quang năm 2012 

6   

Tạp chí Y 
học dự 
phòng 
 
ISSN 
0868-2836 

  

  

Tập 
24, số 

6(155), 
78-83 

9/ 
2014 
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34 

Đánh giá hiệu quả điều 
trị tăng huyết áp bằng 
thuốc Tanatril đơn trị 
liệu 

4 X 

Tạp chí 
Thông tin 
Y dược 
 
ISSN 
0868-3891 

  

  
Tập 

7,28-
31 

7/ 
2010 

35 

Thực trạng sức khỏe 
người lao động tại làng 
nghề đúc đồng Đại Bái 
Bắc Ninh năm 2008 

3 X 

Tạp chí Y 
học thực 
hành 
 
ISSN 
1859-1663 

  

  

Tập 
724, 

số6,14
7-149 

6/ 
2010 

36 
Đánh giá kết quả điều trị 
cao huyết áp bằng thuốc 
Tanatril 

6 X 

Tạp chí 
Nghiên 
cứu y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
67, số 
2, 34-

39 

4/ 
2010 

II. Sau khi được công nhận Tiến sĩ (từ sau tháng 4/2021) 

2.1. Các bài báo Quốc tế 

37 

 Predictors of 
Postoperative 
Hypocalcemia and 
Hypoparathyroidism 
Following 
Thyroidectomy in 
Hanoi, Vietnam  

6 X  

Internation
al Journal 

of 
Endocrino
logy and 

Metabolis
m 

ISSN: e: 
1726-9148 

Scopus 
IF: 2.1   

22/2/e
14635

7 

6/ 
2024 

38 

Enhancing Nutritional 
Status and Addressing 
Micronutrient 
Deficiencies: Evaluating 
the Impact of Workplace 
Nutrition Program on 
Female Workers in 
Vietnam  

5 X 

Journal of 
Nutritional 
Science 
and 
Vitaminol
ogy 
ISSN : 
1881-7742 

Scopus 
IF: 2.0   70/2/1

31-138 
4/ 

2024 

39 

An Assessment of 
Physical Activity and 
Risk Factors in People 
Living with Dementia: 
Findings from a Cross-
Sectional Study in a 
Long-Term Care Facility 
in Vietnam  

10 X 
Geriatrics 
 
ISSN: 
2308-3417 

Scopus 
IF: 2.3   9/3/57 4/ 

2024 
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40 

Association between 
Posttraumatic Stress 
Symptoms and 
Resilience in Frontline 
Healthcare Workers 
during the COVID-19 
Pandemic in Vietnam  

7   

OBM 
Neurobiol
ogy  
ISSN:  

2573-4407 

 

Scopus 
IF: 0.23   7/4/20

23 
11/ 

2023 

41 

Nutritional status of 
patients with ovarian 
cancer and associated 
factors.  

6   

World 
acedemy 
of sciences 
journal 
 
ISSN: 
2632-2919 

Scopus 
IF: 0.38   5/6/20

23 
11/ 

2023 

42 

Factors correlated with 
neuropathic pain among 
industrial workers in 
Vietnam: a multi-site 
cross-sectional study  

16   

Frontiers 
in Public 
Health 
 
ISSN: 229
6-2565 

Scopus 
IF: 3.0   

11/11/
10074

83 

8/ 
2023 

43 

Nutritional status of 
Vietnamese infants 
assessed by Fenton 
growth chart and related 
factors: A cross-
sectional study  

11   

Pediatric 
Investigati
on 
 
ISSN:  

2574-2272 

 

Scopus 
IF: 0.47   7/4/25

4-262 
8/ 

2023 

44 

Prevalence and impacts 
of self-medication in a 
disadvantaged setting: 
the importance of multi-
dimensional health 
interventions.  

11   

Frontiers 
in Public 
Health 
 
ISSN: 229
6-2565 

Scopus 
IF: 3.0   

27/11/
11767

30 

7/ 
2023 

45 

Nutritional status and 
eating behavior of 
children with autism 
spectrum disorders in 
Vietnam: A case-control 
study  

8   

Nutrition 
and Health 
 
ISSN: 
0260-1060 

Scopus 
IF: 0.43   

27/260
10602
31152

278 

1/ 
2023 

46 

Anthropometric Cut-Off 
Values for Detecting the 
Presence of Metabolic 
Syndrome and Its 
Multiple Components 
among Adults in 
Vietnam: The Role of 
Novel Indices 

11   
Nutrients 
 
ISSN: 207
2-6643 

Scopus 
IF: 5.9   14/19/

4024 
9/ 

2022 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2573-4407
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2573-4407
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2574-2272
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2574-2272
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47 

Prevalence of metabolic 
syndrome and its related 
factors among 
Vietnamese people: A 
systematic review and 
meta-analysis 

8   

Diabetes 
& 
Metabolic 
Syndrome: 
Clinical 
Research 
& 
Reviews  
 
ISSN: 
1878-0334 

Scopus 
IF: 1.88   16/4/1

02477 
4/ 

2022 

48 

Prevalence and Factors 
Associated with 
Psychological Problems 
of Healthcare Workforce 
in Vietnam: Findings 
from COVID-19 
Hotspots in the National 
Second Wave 
 

21   

Health 
Care 
 
ISSN 
2227-9032 

Scopus 
IF: 2.4   9/6/71

8 
6/ 

2021 

49 

Interdisciplinary 
Assessment of Hygiene 
Practices in Multiple 
Locations: Implications 
for COVID-19 
Pandemic Preparedness 
in Vietnam 

20   

Frontiers 
in Public 
Health 
 
ISSN: 229
6-2565 

Scopus 
IF: 3.0   10/854

543 
12/ 

2020 

50 

An Initial 5-Year Single-
Center Experience of 
365 Patients Undergoing 
the Video-Assisted 
Thoracoscopic Surgery 
for Nuss Procedure for 
Pectus Excavatum in 
Resource-Scare Setting 

11   

Frontiers 
in Surgery 
 
ISSN 229
6-875X 

Scopus 
IF: 1.8   14/8/6

93562 
6/ 

2021 

2.2. Các bài báo trong nước  

51 

Điều kiện làm việc và sự 
hài lòng của nhân viên y 
tế tham gia chống dịch 
COVID-19 năm 2021 

2 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
537, số 

1B, 
351-
355 

4/ 
2024 

52 

Sức khoẻ tâm thần và 
một số yếu tố liên quan 
của nhân viên y tế tuyến 
huyện trực tiếp tham gia 
phòng chống COVID-19 

2 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
537, số 

1B, 
232-
236 

4/ 
2024 
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53 

Thực trạng tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 và 
một số yếu tố liên quan 
của người bệnh nhiễm 
SARS-COV-2 nhập viện 
tại Bắc Ninh và Nghệ 
An năm 2022 

5   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
175, số 
2,194-

204 

3/ 
2024 

54 

Tác động của covid-19 
đến sức khỏe thể chất và 
tinh thần của nhân viên 
y tế tuyến tỉnh tham gia 
phòng chống covid-19 

3 X 

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
175, số 
2,205-

212 

3/ 
2024 

55 

Thực trạng sức khỏe tâm 
thần và một số yếu tố 
liên quan của nhân viên 
y tế tuyến xã tham gia 
phòng chống COVID-19 

3 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
536, số 

1B, 
150-
154 

3/ 
2024 

56 

Mức độ lo âu, stress và 
một số yếu tố liên quan 
của sinh viên trực tiếp 
tham gia chống dịch 
COVID-19 tại các địa 
phương 

3 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
535, số 

1B, 
95-99 

2/ 
2024 

57 

Tác động của COVID-
19 đến sức khỏe thể chất 
của nhân viên y tế tuyến 
huyện tham gia phòng 
chống dịch COVID-19 

3 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
535, số 

1B, 
269-
273 

2/ 
2024 

58 

Tác động của COVID-
19 đến dinh dưỡng và 
hoạt động thể lực của 
sinh viên Trường Đại 
học Y Hà Nội 

3 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
535, số 

1B, 
284-
289 

2/ 
2024 

59 

Tình trạng dinh dưỡng 
và một số yếu tố liên 
quan nhân khẩu học của 
trẻ mầm non Hà Nội 

2 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
534, số 

1B, 
92-96 

1/ 
2024 

60 

Nhận thức, kiến thức và 
thái độ về nắn chỉnh 
răng của sinh viên năm 
thứ nhất Trường Đại học 
Y Hà Nội năm 2023 

3 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
534, số 

1B, 
87-91 

1/ 
2024 
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61 

Thực trạng mắc COVID-
19 và một số yếu tố liên 
quan của sinh viên 
Trường Đại học Y Hà 
Nội năm 2021-2022 

2 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
534, số 

1B, 
195-
199 

1/ 
2024 

62 

Thói quen dinh dưỡng 
và chăm sóc sức khỏe 
răng miệng của học sinh 
trung học phổ thông tại 
miền Bắc Việt Nam 

3 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
533, số 
1B,347

-351 

12/ 
2023 

63 

Thách thức về sức khỏe 
thể chất của nhân viên y 
tế tuyến xã tham gia 
phòng chống COVID-19 
năm 2021-2022 

3 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
533, số 
1B,308

-312 

12/ 
2023 

64 

Tình trạng dinh dưỡng 
và một số yếu tố liên 
quan của người bệnh 
mắc sỏi đường tiết niệu 
tại Bệnh viện Đại học Y 
Hà Nội 

5   

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
532, số 
1, 386-

390 

11/ 
 

2023 

65 

Kiến thức, thực hành 
dinh dưỡng và một số 
yếu tố liên quan của 
người bệnh đái tháo 
đường type 2 tại Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội 

4   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
171, số 
10, 53-

69 

11/202
3 

66 

Suy dinh dưỡng và một 
số yếu tố liên quan của 
trẻ dưới 5 tuổi bị nhiễm 
khuẩn hô hấp cấp tại 
Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Cam Ranh 

6 X 

Tạp chí Y 
học Cộng 
đồng 
 
ISSN 
2354-0613 

  

  

Tập 
61, số 

10, 
115-
122 

10/ 
2023 

67 

Tình trạng suy dinh 
dưỡng và một số yếu tố 
liên quan của trẻ mầm 
non ở 2 quận, huyện của 
Hà Nội 

7 X 

Tạp chí Y 
học Cộng 
đồng 
 
ISSN 
2354-0613 

  

  

Tập 
61, số 

10, 
256-
262 

10/ 
2023 

68 

Thừa cân béo phì và một 
số yếu tố liên quan đến 
chăm sóc dinh dưỡng 
của trẻ mầm non Hà Nội 

5 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
530, số 
1B,181

-185 

9/ 
2023 
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69 

Tác động của COVID-
19 đến sức khỏe tâm 
thần của sinh viên 
Trường Đại học Y Hà 
Nội 

3 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
530, số 
1B,87-

92 

9/ 
2023 

70 

Thực trạng suy dinh 
dưỡng và một số yếu tố 
liên quan của trẻ dưới 5 
tuổi tại Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Cam Ranh 

5 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
530, số 

1B, 
247-
251 

9/ 
2023 

71 

Thực trạng tham gia 
phòng chống dịch 
COVID-19 của nhân 
viên y tế tại một số Bệnh 
viện tuyến tỉnh/thành 
phố năm 2021-2022 

4   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
169, số 
8, 310-

318 

9/ 
2023 

72 

Một số yếu tố liên quan 
đến tình trạng rối loạn 
stress sau sang chấn ở 
bác sĩ và điều dưỡng 
tham gia phòng chống 
dịch COVID-19 ở một 
số tỉnh thành tại Việt 
Nam, năm 2021 

7   

Tạp chí Y 
học dự 
phòng 
 
ISSN 
0868-2836 

  

  

Tập 
33, số 
4, 124-

133 

8/ 
2023 

73 

Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản trước sinh của người 
mẹ và thừa cân béo phì ở 
trẻ mầm non huyện 
Đông Anh, Hà Nội 

5 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
528, số 
1, 185-

189 

7/ 
2023 

74 

Tỷ lệ mắc COVID-19 ở 
cán bộ y tế tham gia 
phòng chống dịch tại 
một số tỉnh/thành và 
trường đại học của Việt 
Nam năm 2021-2022 và 
một số yếu tố liên quan 

4   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
165, số 
4, 217-

225 

4/ 
2023 

75 

Thực trạng nhân lực y tế 
tuyến xã tham gia phòng 
chống COVID-19 tại 
một số tỉnh trọng điểm 
trong năm 2021.2022 

4   

Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 
ISSN 
2354-
080X 

  

  

Tập 
165, số 
4, 208-

216 

4/ 
2023 

76 

Thực trạng tham gia 
phòng chống dịch 
COVID-19 của nhân 
viên y tế tuyến huyện tại 

5   
Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 

  

  

Tập 
165, 4, 
197-
207 

4/ 
2023 
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một số tỉnh năm 2021 và 
2022 

ISSN 
2354-
080X 

77 

Thực trạng sức khỏe tâm  
thần và một số yếu tố 
liên quan của sinh viên 
tham gia chống dịch 
COVID-19 năm 2021 

4 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
523, số 
1, 247-

250 

2/ 
2023 

78 

Đặc điểm khẩu phần ăn 
của người bệnh trước 
phẫu thuật lồng ngực tại 
Bệnh viện Phổi trung 
ương năm 2021 

7 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
522, số 
2, 40-

44 

1/ 
2023 

79 

Mô hình bệnh ngoại 
khoa tại Bệnh viện tuyến 
tỉnh, huyện theo các 
vùng sinh thái Việt Nam 

15   

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
520, số 

1A, 
308-
312 

11/ 
2022 

80 

Thực trạng và nhu cầu 
bác sĩ chuyên khoa 
truyền nhiễm làm việc tại 
Bệnh viện tuyến tỉnh, 
huyện theo các vùng sinh 
thái Việt Nam 

17   

Tạp chí Y 
học lâm 
sàng 
 
ISSN:185
9-3593 

  

  
Tập 
128, 

49-60 

10/ 
2022 

81 

Thực trạng và nhu cầu 
bác sĩ chuyên khoa Nhi 
làm việc tại Bệnh viện 
tuyến tỉnh, huyện theo 
các vùng sinh thái Việt 
Nam 

16   

Tạp chí 
Nhi khoa 
 
ISSN 
1859-3860 

  

  

Tập 
15, số 
5,107-

114 

10/ 
2022 

82 

Tình trạng dinh dưỡng 
của người bệnh trước 
phẫu thuật lồng ngực tại 
Bệnh viện Phổi Trung 
ương năm 2021 

6   

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
510, số 
1,17-

21 

1/ 
2022 

83 

Tình trạng dinh dưỡng 
của người bệnh trước 
phẫu thuật lồng ngực tại 
Bệnh viện Phổi trung 
ương năm 2021 

6 X 

Tạp chí Y 
học Việt 
Nam 
ISSN:185
9-1868 

  

  

Tập 
508, số 
11, 55-

58. 

9/ 
2021 

84 

Đặc điểm khẩu phần ăn 
của người bệnh mắc 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính tại Bệnh viện Phổi 
trung ương năm 2020-
2021 

5 X 
Tạp chí 
Nghiên 
cứu Y học 
 

  

  

Tập 
145, số 
9, 62-

69 

9/ 
2021 
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ISSN 
2354-
080X 

85 

Nghiên cứu bệnh chứng 
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5   
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học Thái 
Nguyên 
 
ISSN 
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Tập 
226, số 

10, 
330-
336 

7/ 
2021 

 
- Trong đó: Số lượng và số thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có 
uy tín mà ƯV là tác giả chính sau Tiến sĩ là 03 bài (thứ tự là 37, 38, 39) 
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 
quan cấp 

Ngày tháng 
năm cấp 

Tác giả chính/ 
đồng tác giả Số tác giả 

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 
cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 
quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 
nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, 
thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 
công nhận 

Văn bản công 
nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 
Quốc gia/Quốc 

tế 
Số tác giả 

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 
đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 
vào áp dụng thực tế:  

TT Chương trình đào tạo 

Vai trò 
ƯV 

(Chủ trì/ 
Tham 
gia) 

Văn bản 
giao 

nhiệm vụ 
(số, ngày, 

tháng, 
năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa vào 
áp dụng thực tế  Ghi chú 
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Cập nhật, xây dựng 
Chuẩn đầu ra và 
Chương trình đào tạo 
trình độ sau đại học 
cho các đối tượng 
BSNT, CKI, CKII, 
Thạc sỹ chuyên ngành 
Dinh dưỡng 

Tham gia 

3496/QĐ-
ĐHYHN, 

ngày 
14/9/2022 

Trường Đại 
học Y Hà 

Nội 

QĐ số 2185/QĐ-
ĐHYHN;  
QĐ số 2187/QĐ-
ĐHYHN;  
QĐ số 2189/QĐ-
ĐHYHN;  
QĐ số 2191/QĐ-
ĐHYHN;  ngày 
19/6/2023     

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 
Không 
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 
b) Hoạt động đào tạo 
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 
- Giờ giảng dạy: 
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 
(ƯV chức danh PGS)     
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 
c) Nghiên cứu khoa học 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 
…….………………………………………………………………………………………… 
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 
….……………………….…………………………………………………………………... 
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 
cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 
việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 
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Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 
sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 
bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 
-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                   Đỗ Nam Khánh 


